
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 
KHOA MÔI TRƯỜNG & TNTN 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-------------- 

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY 
LỚP QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN & MT- KHÓA 2018 (LIÊN THÔNG – Thứ 7 & CN) 

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT CẦN THƠ 
HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2018 - 2019 

Số 
TT 

MSMH Học phần TC CBGD-Số ĐT MSCB LT BT TN ĐA 

1 
MT128 Quản lý tài nguyên đất đai 3 Phạm Thanh Vũ 

0918364662 
1407 

30 30 
  

2 
MT146 Quản lý tài nguyên rừng 2 Trần Thị Kim 

Hồng-0985728779 
1387 

30  
  

3 
MT147 TT. Quản lý tài nguyên 

rừng 
1 Nguyễn Thanh 

Giao-0907739582 
2783 

 30 
  

4 
MT340 Quản lý tài nguyên nước 2 Võ Thị Phương 

Linh-0946668709 
2643 

30  
  

5 
MT352 TT. Quản lý tài nguyên 

nước 
1 Võ Thị Phương 

Linh-0946668709 
2643 

 30 
  

6 
MT346 Quản lý và xử lý chất thải 

độc hại 
2 Phan Thanh 

Thuận-
0909363675 

2259 

30  

  

7 
MT165 Quản lý và sử dụng tiết 

kiệm năng lượng 2 
Bùi Thị Bích Liên-
0982498497 

2296 
30  

  

8 
MT323 Quản lý môi trường đô thị 

và khu công nghiệp 
2 Phạm Việt Nữ 

0919374474 
2206 

30  
  

9 
MT380 TT. Quản lý môi trường 

đô thị và khu công nghiệp 
1 

Phạm Việt Nữ 2206 
 30 

  

10 
MT366 Quản lý môi trường nông 

nghiệp 
2 Nguyễn Thanh 

Giao-0907739582 
2783 

30  
  

11 
MT316 Quản lý môi trường và tài 

nguyên biển 
2 Trần Thị Kim 

Hồng-0985728779 
1387 

30  
  

12 
MT243 Quản lý chất lượng môi 

trường 
3 Trương Hoàng 

Đan-0982964989 
1386 

30 30 
  

13 
MT130 TT. Giáo trình quản lý 

môi trường 
2 Bùi Thị Bích Liên-

0982498497 
2296 

 60 
  

Tổng 25       

 
THỜI KHÓA BIỂU 

 
Tuần lễ 

 
Buổi  sáng: 7h - Buổi chiều: 13h30 Ghi chú 

    
    
    
    
    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    
    

 
 TRƯỞNG KHOA 


